PHỤ LỤC 02

THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐẢM BẢO NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG Ở THƯỢNG VÀ HẠ LƯU CÔNG TRÌNH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH, THỜI GIAN KHÔNG VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK GLEI
I. GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT – DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐĂK GLEI
1.1. Nguồn nước khai thác
Dự án thuỷ điện Đăk Glei có Tuyến đập phụ (đập dâng và đập tràn) nằm trên suối Đăk Tu là nhánh của suối Đăk Rơ Long và Tuyến đập chính (đập dâng và đập tràn) nằm trên suối Đăk Rơ Long.
 Nhà máy thủy điện kiểu hở xả nước trở lại suối Đăk Rơ Long. Nhà máy thủy điện kiểu hở xả nước trở lại bờ phải suối Đăk Rơ Long, làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên khoảng 1,5km. 

Công trình dự án thủy điện Đăk Glei khai thác, sử dụng nguồn nước mặt suối Đăk Rơ Long thuộc tiểu vùng thượng lưu vực sông Sê San tại mục III, STT4 (thuộc liên tỉnh) Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại QĐ 2204.
1.2. Vị trí công trình khai thác

Dự án thuỷ điện Đăk Glei xây dựng trên suối Đăk Tu là nhánh của suối Đăk Rơ Long và Tuyến đập chính (đập dâng và đập tràn) nằm trên suối Đăk Rơ Long. Thuộc địa phận xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
Vị trí địa lý các hạng mục công trình như sau:
	STT
	Hạng mục
	Suối
	Vị trí địa lý
	Ghi chú

	
	
	
	Kinh độ Đông
	Vĩ độ Bắc
	

	1
	Tuyến Đập chính
	Suối Đăk Rơ Long 
	107036’11’’
	14055’00’’
	Tỉnh Kon Tum

	2
	Tuyến đập phụ
	Suối Đăk Tu 
	107036’31’’
	14054’55’’
	

	3
	Nhà máy
	Suối Đăk Rơ Long 
	107036’46’’
	14054’55’’
	


1.3. Mục đích khai thác

Công trình thuỷ điện Đăk Glei khai thác, sử dụng nguồn nước mặt phục vụ mục đích phát điện với công suất lắp máy 10,6 MW, điện lượng bình quân năm E0 = 34,56 triệu kWh hòa vào lưới điện quốc gia, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
1.4. Phương thức khai thác

Công trình thuỷ điện Đăk Glei đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch vào hệ thống điện Quốc gia và do cùng một Chủ đầu tư thực hiện.

Các thông số chính về dòng chảy thủy điện Đăk Glei tuyến đập:

· Tuyến đập phụ nằm trên suối Đăk Tu, tuyến đập chính nằm trên suối Đăk Rơ Long, tuyến năng lượng dạng đường dẫn đặt bên bờ phải suối Đăk Rơ Long dẫn nước vào Nhà máy hở đặt ở hạ lưu bờ phải suối Đăk Rơ Long.

· Diện tích lưu vực tới tuyến đập: 
Flv = 233 km2.

· Dung tích hữu ích hồ chính: 
Whi = 0,98x106 m3.

· Dung tích hữu ích hồ phụ: 
Whi = 0,634x106 m3.

· Công suất lắp máy 


Nlm = 10,6 MW.
· Lưu lượng max qua NM

Qmax = 28,40 m3/s.

Như vậy với việc có thủy điện Đăk Glei khai thác dòng chảy ở suối Đăk Tu và suối Đăk Rơ Long  để phát điện suối Đăk Rơ Long thuộc tiểu vùng thượng lưu vực sông Sê San.
1.5. Thời gian khai thác, sử dụng dự án/công trình:
Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận Nhà đầu tư.

1.6. Lượng nước khai thác, sử dụng
- Nhà máy thuỷ điện Đăk Glei (10,6MW, 02 tổ máy):

+ Lưu lượng phát điện lớn nhất: 28,40 m3/s.
+ Lưu lượng phát điện nhỏ nhất: 2,55 m3/s.

+ Lưu lượng duy trì tối thiểu dưới hạ du đập: được quy định trong giai đoạn cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.
1.7. Kế hoạch và tiến độ xây dựng dự án thủy điện Đăk Glei 
Tiến độ thực hiện của công trình thuỷ điện Đăk Glei dự kiến như sau: Từ tháng 8/2023 đến tháng 06/2026. 
Trong đó:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ tháng 8/2023 đến tháng 12/2024.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2026.

- Giai đoạn kết thúc xây dựng, nghiệm thu công trình đưa dự án vào khai thác sử dụng: Từ tháng 7/2026 đến tháng 12/2026.
1.8. Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình khai thác

BẢNG THÔNG SỐ CÔNG TRÌNH
	TT
	Các thông số
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	I
	Đặc tr​ưng l​ưu vực

	1
	Diện tích l​ưu vực 
	
	
	

	-
	Đập chính
	FLV
	Km2
	118

	-
	Đập phụ
	FLV
	Km2
	108

	-
	Nhà máy
	FLV
	Km2
	233

	2
	L​ượng m​ưa trung bình nhiều năm 
	
	
	

	-
	Đập chính
	Xo
	mm
	2527

	-
	Đập phụ
	Xo
	mm
	2575

	4
	Moduyn dòng chảy năm 
	
	
	

	-
	Đập chính
	Mo
	l/s-km2
	56,90

	-
	Đập phụ
	Mo
	l/s-km2
	58,10

	5
	Lư​u l​ượng bình quân năm 
	
	
	

	-
	Đập chính
	Qo
	m3/s
	6,72

	-
	Đập phụ
	Qo
	m3/s
	6,27

	6
	Tổng l​ượng dòng chảy năm 
	
	
	

	-
	Đập chính
	Wo
	106 m3
	211,92

	-
	Đập phụ
	Wo
	106 m3
	197,73

	7
	Lũ thiết kế 
	
	
	

	-
	Đập chính
	Q1%
	m3/s
	1123

	-
	Đập phụ
	Q1%
	m3/s
	1060

	-
	Nhà máy
	Q1%
	m3/s
	1863

	8
	Lũ kiểm tra
	
	
	

	-
	Đập chính
	Q0,2%
	m3/s
	1455

	-
	Đập phụ
	Q0,2%
	m3/s
	1374

	-
	Nhà máy
	Q0,2%
	m3/s
	2378

	II
	Các thông số thiết kế
	
	
	

	1
	Cấp công trình
	
	
	II

	2
	Đập chính
	
	
	

	-
	MNDBT tại đầu mối
	Zt
	m
	693,00

	-
	MNC
	Zc
	m
	691,00

	-
	Dung tích hồ
	Wh
	106 m3
	3,08

	-
	Dung tích hữu ích
	Whi
	106 m3
	0,98

	-
	Dung tích chết
	Wc
	106 m3
	2,10

	3
	Đập phụ
	
	
	

	-
	MNDBT tại đầu mối
	Zt
	m
	695,00

	-
	MNC
	Zc
	m
	693,00

	-
	Dung tích hồ
	Wh
	106 m3
	2,178

	-
	Dung tích hữu ích
	Whi
	106 m3
	0,634

	-
	Dung tích chết
	Wc
	106 m3
	1,544

	4
	Cột nước lớn nhất
	Hmax
	m
	48,00

	5
	Cột nước nhỏ nhất
	Hmin
	m
	43,45

	6
	Cột nước tính toán
	Htt
	m
	43,45

	7
	Lư​u lư​ợng thiết kế nhà máy
	Qtk
	m3/s
	28,40

	8
	Công suất đảm bảo
	Nđb
	MW
	0,91

	9
	Công suất lắp máy
	Nlm
	MW
	10,60

	10
	Điện l​ượng trung bình năm
	Eo
	106Kwh
	34,56

	11
	Số giờ sử dụng công suất lắp máy
	h
	Giờ
	3261

	III
	Kích thư​ớc chính của các hạng mục

	1
	Công trình đầu mối
	 
	 
	

	a
	Đập chính
	 
	 
	

	
	- Cao trình đỉnh đập
	 
	m
	699,50

	 
	- Cao trình ngưỡng tràn
	 
	m
	693,00

	 
	- Loại đập  
	 
	 
	BTCT

	 
	- Chiều rộng tràn
	B
	m
	55,00

	 
	- Chiều cao lớn nhất  
	Hđ
	m
	29,00

	 
	- Chiều dài đập
	L
	m
	101,85

	b
	Đập phụ
	 
	 
	

	
	- Cao trình đỉnh đập
	 
	m
	701,50

	 
	- Cao trình ngưỡng tràn
	 
	m
	695,00

	 
	- Loại đập  
	 
	 
	BTCT

	 
	- Chiều rộng tràn
	B
	m
	55,00

	 
	- Chiều cao lớn nhất  
	Hđ
	m
	25,00

	 
	- Chiều dài đập
	L
	m
	251,90

	2
	Tuyến chuyển nước
	 
	 
	

	a
	Cửa lấy nư​ớc đập phụ
	 
	 
	

	 
	- Cao trình đáy cửa lấy n​ước
	 
	m
	685,00

	
	- Cao trình đáy cửa ra
	 
	m
	683,00

	 
	- L​ưu l​ượng thiết kế
	Qtk
	m3/s
	14,20

	 
	- Kích thư​ớc
	BxH
	m
	4,0x4,0

	b
	Tuyến kênh chuyển nước hở có áp
	 
	 
	

	 
	- Chiều dài
	Lk
	m
	175,50

	
	- Kích thước 
	BxH
	m
	4,0x4,0

	b
	Tuyến hầm chuyển nước
	
	
	

	
	- Chiều dài hầm
	Lham
	m
	1454,50

	 
	- Đư​ờng kính trong hầm
	D0tr
	m
	4,0

	3
	Tuyến năng l​ượng
	 
	 
	


	a
	Cửa lấy nư​ớc
	 
	 
	

	 
	- Cao trình đáy cửa lấy n​ước
	 
	m
	684,00

	 
	- L​ưu l​ượng thiết kế
	Qtk
	m3/s
	28,40

	 
	- Kích thư​ớc
	BxH
	m
	3,8x3,8

	b
	Tuyến hầm áp lực
	 
	 
	

	 
	- Tổng chiều dài hầm
	Lham
	m
	1516,60

	
	- Đư​ờng kính trong hầm không áo
	D0tr
	m
	5,60

	 
	- Đư​ờng kính trong hầm có áo
	D0s
	m
	3,80

	 
	- Độ dốc đáy hầm
	i
	 
	0,008

	
	- Lư​u l​ượng thiết kế
	Qtk
	m3/s
	28,40

	3
	Nhà máy thủy điện 
	 
	 
	

	 
	- Cao trình lắp máy
	Zđm
	m
	645,50

	 
	- Số tổ máy
	Z
	tổ
	2

	
	- Công suất lắp máy
	
	MW
	10,6

	 
	- Kích th​ước nhà máy
	LxBxH
	m
	35x21x19,4

	4
	Trạm phân phối điện ngoài trời
	Fpp
	m2 
	600,00

	5
	Đ​ường dây tải điện  
	Ltđ
	km
	25,00

	
	
	
	
	


Các hạng mục công trình:

Theo quy hoạch được duyệt, thủy điện Đăk Glei lấy nước ở suối Đăk Tu và suối Đăk Rơ Long và nhà máy xả nước trở lại suối Đăk Rơ Long. Sơ đồ khai thác công trình là kiểu đường dẫn, các hạng mục công trình bao gồm:
· Tuyến đập phụ trên suối Đăk Tu;

· Hầm chuyển nước 

· Tuyến đập chính trên suối Đăk Rơ Long 
· Tuyến năng lượng:

· Cửa lấy nước 
· Kênh chuyển nước
· Đường hầm dẫn nước.
· Nhà máy và Kênh xả.
· Trạm phân phối.
1.9. Mạng lưới sông suối khu vực khai thác
1.9.1. Dòng chảy năm thiết kế
Nằm trong vùng khí hậu có lượng mưa năm khá lớn, dự án thuộc nhánh thượng nguồn sông Krông Pô kô, thuộc hệ thống sông Sê San có lượng dòng chảy dồi dào. Dòng chảy năm cũng được chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa lũ thường bắt đầu từ tháng VII và kết thúc vào tháng XI, tháng V cũng thường xuất hiện lũ tiểu mãn.

Lưu vực thủy điện Đắk Glei không có trạm thủy văn nào quan trắc các đặc trưng dòng chảy. Tuy nhiên trên dòng Đắk Pô Kô có trạm thủy văn Trung Nghĩa  và Đắk Mốt quan trắc đầy đủ các đặc trưng thủy văn. Thủy điện Đắk Glei nằm trên suối Đắk Ro long là phụ lưu của sông Đắk Pô Kô nên số liệu quan trắc của trạm Trung Nghĩa và Đắk Mốt là nguồn tài liệu rất tin cậy và hữu ích phục vụ tính toán dòng chảy đến công trình này.

Trạm Đắk Mốt hoàn toàn thỏa mãn điều kiện lưu vực tương tự để tính toán theo phương pháp lưu vực tương tự. Tuy nhiên trạm này chỉ bắt đầu quan trắc từ năm 1994 đến nay nên cần kéo dài chuỗi số liệu trạm này. Trạm Trung Nghĩa quan trắc từ năm 1978 đến 1998 nên sử dụng tương quan giữa Đắk Mốt và Trung Nghĩa để kéo dài chuối số liệu cho trạm Đắk Mốt từ 1978 đến 1993. Từ đó có chuỗi số liệu Đắk Mốt từ 1978 đến 2018 phục vụ tính toán cho thủy điện Đắk Glei.

Sử dụng phương phá lưu vực tương tự tính toán dòng chảy đến các tuyến đập thủy điện Đắk Glei như sau:
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Trong đó:

+ Qtđ là dòng chảy đến tuyến đập thủy điện

+ QĐ.Mốt là dòng chảy đến trạm thủy văn Đắk Mốt

+ Ftđ, FĐ.Mốt là diện tích lưu vực đến tuyến đập thủy điện và trạm thủy văn,

+ Kx là hệ số điều chỉnh theo mưa bình quân lưu vực thủy điện và thủy văn.

Sau khi tính toán được kết quả như bảng sau.

Bảng 2.10 Dòng chảy năm thiết kế

	TT
	Tuyến
	Flv 
(km2)
	Qo 
(m3/s)
	Wo (106m3)
	Mo (l/s/km2)
	Yo
(mm)

	1
	Đập chính
	118
	6,72
	211,922
	56,9
	1795,9

	2
	Đập phụ
	108
	6,27
	197,731
	58,1
	1830,8

	3
	Tổng đến Tđến
	226
	12,99
	409,653
	57,5
	1812,6


1.9.2 Phân phối dòng chảy năm.

Từ kết quả tính chuẩn dòng chảy năm ở trên, tính toán được chuỗi dòng chảy bình quân ngày, tháng đến các tuyến đập. Từ chuỗi dòng chảy năm tính toán các đặc trưng dòng chảy năm thiết kế được kết quả như sau:

Bảng 2.11 Dòng chảy năm thiết kế theo tần suất

	Đặc trưng
	Theo tần suất P%

	
	10%
	15%
	20%
	25%
	50%
	75%
	80%
	85%
	90%
	95%

	1. Đập chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q (m3/s)
	8,94
	8,45
	8,08
	7,76
	6,58
	5,54
	5,30
	5,04
	4,67
	4,22

	M (l/s/km2)
	75,8
	71,6
	68,5
	65,8
	55,8
	46,9
	44,9
	42,7
	39,6
	35,8

	W (106m3)
	281,932
	266,479
	254,811
	244,719
	207,507
	174,709
	167,141
	158,941
	147,273
	133,082

	2. Đập phụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q (m3/s)
	8,34
	7,89
	7,54
	7,24
	6,14
	5,17
	4,95
	4,7
	4,36
	3,93

	M (l/s/km2)
	77,2
	73,1
	69,8
	67
	56,9
	47,9
	45,8
	43,5
	40,4
	36,4

	W (106m3)
	263,010
	248,819
	237,781
	228,321
	193,631
	163,041
	156,103
	148,219
	137,497
	123,936


Phân phối dòng chảy năm: Phương pháp tính toán phân phối dòng chảy năm thiết kế được sử dụng là Phương năm điển hình. Lựa chọn các điểm hình cho các nhóm năm nhiều nước, nước trung bình và ít nước trên cơ sở đảm bảo dòng chảy năm và mùa tương ứng với năm thiết kế, từ đó chọn được các năm điển hình cho các nhóm năm. Kết phân phối dòng chảy năm thiết kế được chọn phục vụ tính toán cân bằng nước như Bảng sau.
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Hình 2.2 Mô hình PPDCN điển hình nhóm năm ít nước, đập chính

Bảng 2.12 Phân phối dòng chảy năm các năm điển hình tuyến đập chính

	Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	1. Nhóm năm nhiều nước 2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QĐH (m3/s)
	3,07
	2,18
	2,27
	1,91
	4,31
	7,09
	18,2
	20,8
	16,7
	10,0
	6,52
	4,35
	8,17

	WĐH (106m3)
	8,233
	5,324
	6,079
	4,945
	11,555
	18,386
	48,835
	55,705
	43,340
	26,879
	16,911
	11,654
	257,847

	Ki%
	3,19%
	2,06%
	2,36%
	1,92%
	4,48%
	7,13%
	18,94%
	21,60%
	16,81%
	10,42%
	6,56%
	4,52%
	100,0%

	2. Nhóm năm nước TB 1991
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QĐH (m3/s)
	3,30
	2,44
	2,17
	1,70
	1,82
	4,48
	8,36
	18,9
	16,6
	14,6
	6,41
	4,25
	7,12

	WĐH (106m3)
	8,836
	5,962
	5,813
	4,405
	4,877
	11,615
	22,396
	50,524
	43,126
	39,103
	16,604
	11,378
	224,639

	Ki%
	3,93%
	2,65%
	2,59%
	1,96%
	2,17%
	5,17%
	9,97%
	22,49%
	19,20%
	17,41%
	7,39%
	5,06%
	100,0%

	3. Nhóm năm ít nước 2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QĐH (m3/s)
	1,73
	1,36
	1,17
	1,17
	1,66
	3,64
	4,93
	10,1
	13,9
	10,3
	5,93
	3,81
	4,99

	WĐH (106m3)
	4,637
	3,321
	3,146
	3,024
	4,445
	9,446
	13,207
	27,126
	36,069
	27,707
	15,371
	10,211
	157,711

	Ki%
	2,94%
	2,11%
	1,99%
	1,92%
	2,82%
	5,99%
	8,37%
	17,20%
	22,87%
	17,57%
	9,75%
	6,47%
	100,0%


Bảng 2.13 Phân phối dòng chảy năm thiết kế tuyến đập chính

	Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	1. Năm nhiều nước P = 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q10% (m3/s)
	3,36
	2,39
	2,48
	2,09
	4,72
	7,76
	19,9
	22,7
	18,3
	11,0
	7,13
	4,76
	8,94

	W10% (106m3)
	9,002
	5,822
	6,647
	5,407
	12,635
	20,103
	53,397
	60,908
	47,388
	29,390
	18,491
	12,743
	281,932

	2. Năm nhiều nước P = 15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q10% (m3/s)
	3,18
	2,25
	2,35
	1,97
	4,46
	7,33
	18,8
	21,5
	17,3
	10,4
	6,74
	4,50
	8,45

	W10% (106m3)
	8,509
	5,503
	6,282
	5,110
	11,942
	19,001
	50,470
	57,570
	44,791
	27,779
	17,478
	12,044
	266,479

	3. Năm nhiều nước P = 20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q10% (m3/s)
	3,04
	2,16
	2,24
	1,89
	4,26
	7,01
	18,0
	20,6
	16,5
	9,92
	6,45
	4,30
	8,08

	W10% (106m3)
	8,136
	5,262
	6,007
	4,886
	11,419
	18,169
	48,260
	55,049
	42,830
	26,563
	16,712
	11,517
	254,811

	4. Năm nhiều nước P = 25%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q10% (m3/s)
	2,92
	2,07
	2,15
	1,81
	4,09
	6,73
	17,3
	19,7
	15,9
	9,52
	6,19
	4,13
	7,76

	W10% (106m3)
	7,814
	5,053
	5,769
	4,693
	10,967
	17,450
	46,349
	52,869
	41,134
	25,511
	16,050
	11,061
	244,719

	5. Năm TB nước P = 50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q10% (m3/s)
	3,05
	2,26
	2,00
	1,57
	1,68
	4,14
	7,72
	17,4
	15,4
	13,5
	5,92
	3,92
	6,58

	W10% (106m3)
	8,162
	5,507
	5,370
	4,069
	4,505
	10,729
	20,688
	46,671
	39,837
	36,121
	15,337
	10,510
	207,507

	6. Năm ít nước P = 75%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q75% (m3/s)
	1,92
	1,51
	1,30
	1,29
	1,84
	4,04
	5,46
	11,2
	15,4
	11,5
	6,57
	4,22
	5,54

	W75% (106m3)
	5,137
	3,679
	3,485
	3,350
	4,924
	10,464
	14,631
	30,050
	39,957
	30,693
	17,028
	11,312
	174,709

	7. Năm ít nước P = 80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q80% (m3/s)
	1,83
	1,44
	1,24
	1,24
	1,76
	3,86
	5,23
	10,7
	14,7
	11,0
	6,28
	4,04
	5,30

	W80% (106m3)
	4,915
	3,520
	3,334
	3,205
	4,710
	10,011
	13,997
	28,748
	38,226
	29,364
	16,290
	10,821
	167,141

	8. Năm ít nước P = 85%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q85% (m3/s)
	1,74
	1,37
	1,18
	1,18
	1,67
	3,67
	4,97
	10,2
	14,0
	10,4
	5,98
	3,84
	5,04

	W85% (106m3)
	4,673
	3,347
	3,171
	3,048
	4,479
	9,520
	13,310
	27,338
	36,351
	27,923
	15,491
	10,291
	158,941

	9. Năm ít nước P = 90%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q90% (m3/s)
	1,62
	1,27
	1,10
	1,09
	1,55
	3,40
	4,60
	9,46
	13,0
	9,66
	5,54
	3,56
	4,67

	W90% (106m3)
	4,330
	3,101
	2,938
	2,824
	4,150
	8,821
	12,333
	25,331
	33,682
	25,873
	14,354
	9,535
	147,273

	10. Năm ít nước P = 95%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q95% (m3/s)
	1,46
	1,15
	0,99
	0,98
	1,40
	3,08
	4,16
	8,55
	11,7
	8,73
	5,00
	3,22
	4,22

	W95% (106m3)
	3,913
	2,802
	2,655
	2,552
	3,750
	7,971
	11,145
	22,890
	30,436
	23,380
	12,970
	8,616
	133,082


Bảng 2.14 Phân phối dòng chảy năm thiết kế tuyến đập chính

	Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	1. Năm nhiều nước P = 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q10% (m3/s)
	3,14
	2,23
	2,32
	1,95
	4,40
	7,24
	18,6
	21,2
	17,1
	10,2
	6,66
	4,44
	8,34

	W10% (106m3)
	8,398
	5,431
	6,201
	5,044
	11,787
	18,754
	49,813
	56,820
	44,208
	27,418
	17,250
	11,888
	263,010

	2. Năm nhiều nước P = 15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q10% (m3/s)
	2,97
	2,11
	2,19
	1,84
	4,16
	6,84
	17,6
	20,1
	16,1
	9,68
	6,30
	4,20
	7,89

	W10% (106m3)
	7,945
	5,138
	5,866
	4,772
	11,151
	17,742
	47,125
	53,754
	41,823
	25,938
	16,319
	11,246
	248,819

	3. Năm nhiều nước P = 20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q10% (m3/s)
	2,83
	2,01
	2,09
	1,76
	3,98
	6,54
	16,8
	19,2
	15,4
	9,25
	6,02
	4,01
	7,54

	W10% (106m3)
	7,593
	4,910
	5,606
	4,560
	10,656
	16,955
	45,035
	51,370
	39,967
	24,788
	15,595
	10,747
	237,781

	4. Năm nhiều nước P = 25%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q10% (m3/s)
	2,72
	1,93
	2,01
	1,69
	3,82
	6,28
	16,1
	18,4
	14,8
	8,89
	5,78
	3,85
	7,24

	W10% (106m3)
	7,290
	4,715
	5,383
	4,378
	10,232
	16,280
	43,243
	49,326
	38,377
	23,801
	14,975
	10,320
	228,321

	5. Năm TB nước P = 50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q10% (m3/s)
	2,84
	2,11
	1,87
	1,46
	1,57
	3,86
	7,21
	16,3
	14,3
	12,6
	5,52
	3,66
	6,14

	W10% (106m3)
	7,617
	5,139
	5,011
	3,797
	4,203
	10,012
	19,304
	43,550
	37,173
	33,705
	14,312
	9,807
	193,631

	6. Năm ít nước P = 75%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q75% (m3/s)
	1,79
	1,41
	1,21
	1,21
	1,72
	3,77
	5,10
	10,5
	14,4
	10,7
	6,13
	3,94
	5,17

	W75% (106m3)
	4,794
	3,433
	3,253
	3,126
	4,595
	9,765
	13,654
	28,043
	37,288
	28,643
	15,890
	10,556
	163,041

	7. Năm ít nước P = 80%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q80% (m3/s)
	1,71
	1,35
	1,16
	1,15
	1,64
	3,61
	4,88
	10,0
	13,8
	10,2
	5,87
	3,77
	4,95

	W80% (106m3)
	4,590
	3,287
	3,114
	2,993
	4,399
	9,350
	13,073
	26,850
	35,702
	27,425
	15,214
	10,107
	156,103

	8. Năm ít nước P = 85%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q85% (m3/s)
	1,63
	1,28
	1,10
	1,10
	1,56
	3,43
	4,63
	9,52
	13,1
	9,72
	5,57
	3,58
	4,70

	W85% (106m3)
	4,358
	3,121
	2,957
	2,842
	4,177
	8,878
	12,412
	25,494
	33,898
	26,039
	14,446
	9,596
	148,219

	9. Năm ít nước P = 90%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q90% (m3/s)
	1,51
	1,19
	1,02
	1,02
	1,45
	3,18
	4,30
	8,83
	12,1
	9,02
	5,17
	3,32
	4,36

	W90% (106m3)
	4,043
	2,895
	2,743
	2,636
	3,875
	8,235
	11,514
	23,650
	31,446
	24,156
	13,401
	8,902
	137,497

	10. Năm ít nước P = 95%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q95% (m3/s)
	1,36
	1,07
	0,92
	0,92
	1,30
	2,86
	3,88
	7,96
	10,9
	8,13
	4,66
	3,00
	3,93

	W95% (106m3)
	3,644
	2,610
	2,472
	2,376
	3,493
	7,423
	10,379
	21,317
	28,345
	21,773
	12,079
	8,024
	123,936


1.9.3. Dòng chảy lớn nhất.
- Lưu lượng đỉnh lũ: Để tính toán lưu lượng đỉnh lũ cho các tuyến công trình thủy điện Đắk Glei chúng tôi sử dụng 2 phương pháp là lưu vực tương tự và công thức kinh nghiệm tính từ mưa ngày lớn nhất như sau:

+ Phương pháp lưu vực tương tự: Nhu đã trình bày, ở hạ lưu có trạm thủy văn Đắk Mốt quan trắc từ năm 1994 đến nay. Sử dụng số liệu quan trắc lũ trạm Đắk Mốt làm tương tự tính chuyền về các tuyến công trình thủy điện Đắk Glei theo công thức triết giảm, kết quả như sau:

Bảng 2.16 Kết quả tính Qmax theo lưu vực tương tự

	TT
	Tuyến
	Qp (m3/s)

	
	
	0,1%
	0,2%
	0,5%
	1,0%
	1,5%
	2,0%
	5,0%
	10%

	1
	TV Đắk Mốt
	6327
	5556
	4579
	3874
	3477
	3203
	2372
	1794

	2
	Đập chính
	1357
	1192
	982
	831
	746
	687
	509
	385

	3
	Đập phụ
	1281
	1125
	927
	785
	704
	649
	480
	363

	4
	Nhà máy
	2112
	1855
	1529
	1293
	1161
	1069
	792
	599


+ Phương pháp công thức kinh nghiệm: Theo quy phạm QP.TL. C-6-77, đối với lưu vực có diện tích lớn hơn 100km2, khi tính theo phương pháp công thức kinh nghiệm thì dùng công thức Xôkôlốpxki để tính từ mưa một ngày lớn nhất. Kết quả tính toán như bảng sau:

Bảng 2.17 Kết quả tính Qmax theo Xôkôlốpxki (PA Chọn)

	TT
	Tuyến
	Qp (m3/s)

	
	
	0,1%
	0,2%
	0,5%
	1,0%
	1,5%
	2,0%
	5,0%
	10,0%

	1
	Đập chính
	1600
	1455
	1265
	1123
	1040
	981
	794
	652

	2
	Đập phụ
	1511
	1374
	1194
	1060
	982
	926
	750
	616

	3
	Nhà máy
	2613
	2378
	2070
	1839
	1704
	1609
	1305
	1074


Sau khi tính toán bằng hai phương pháp thấy kết quả tính theo lưu vực tương tự thiên nhỏ do diện tích lưu vực Đắk Mốt khá lớn nên khả năng điều tiết lũ tốt. Phương pháp công thức Xôkôlốpxki thiên an toàn. Vì vậy, chọn kết quả tính lưu lượng đỉnh lũ thiết kế theo công thức Xôkôlốpxki như bảng 2.17 trên (bảng tính xem phụ lục):

- Tổng lượng lũ: Tổng lượng lũ cũng được xác định theo số liệu mưa lớn nhất thiết kế, Khi tính thực hiện đồng thời quá trình tính lưu lượng đỉnh lũ do đó kết quả tính toán như trong bảng sau.

Bảng 2.18 Kết quả tính tổng lượng lũ 

	TT
	Tuyến
	Wp (106.m3)

	
	
	0,1%
	0,2%
	0,5%
	1,0%
	1,5%
	2,0%
	5,0%
	10%

	1
	Đập chính
	31,202
	28,376
	24,683
	21,910
	20,286
	19,144
	15,495
	12,722

	2
	Đập phụ
	28,558
	25,972
	22,592
	20,053
	18,567
	17,521
	14,182
	11,644

	3
	Nhà máy
	64,646
	58,807
	51,176
	45,446
	42,090
	39,730
	32,191
	26,460


- Lũ thi công: Dòng chảy lớn nhất mùa thi công: Trên lưu vực thủy điện Đắk Glei, mùa lũ từ tháng VII đến tháng XI; mùa kiệt từ tháng XII đến tháng VI năm sau. Tháng V và tháng VI là tháng chuyển tiếp sang mùa lũ và tường có lũ tiểu mãn xảy ra vào tháng VI, vì vậy dòng chảy tháng VI trên lưu vực cũng rất lớn. Để tính lũ thi công cho thủy điện Đắk Glei chúng tôi sử dụng phương pháp lưu vực tương tự và tính từ trạm thủy văn Đắk Mốt theo công thức triết giảm, kết quả tính toán như bảng sau:

Bảng 2.19 Lưu lượng dòng chảy lớn nhất các tháng mùa kiệt

	TT
	Tuyến / P
	Qmax tháng (m3/s)

	
	
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	XII-V
	XII-VI

	1
	Đập chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Q 5% (m3/s)
	24,0
	12,2
	10,1
	11,8
	15,4
	41,4
	96,3
	44,4
	103

	1.2
	Q 10% (m3/s)
	21,0
	11,2
	9,20
	10,5
	13,7
	34,8
	78,9
	37,3
	84,7

	2
	Đập Phụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Q 5% (m3/s)
	22,7
	11,5
	9,56
	11,2
	14,5
	39,1
	90,9
	41,9
	97,6

	2.2
	Q 10% (m3/s)
	19,8
	10,6
	8,69
	9,94
	12,9
	32,8
	74,5
	35,2
	80,0

	3
	Nhà Máy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Q 5% (m3/s)
	37,4
	19,0
	15,8
	18,4
	23,9
	64,4
	150
	69,1
	161

	3.2
	Q 10% (m3/s)
	32,7
	17,5
	14,3
	16,4
	21,3
	54,1
	123
	58,1
	132


1.9.4. Dòng chảy tối thiểu

- Theo Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012, dòng chảy tối thiểu là dòng chảy ở mức thấp nhất cần thiết để duy trì dòng sông hoặc đoạn sông nhằm bảo đảm sự phát triển bình thường của hệ sinh thái thủy sinh và bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước của các đối tượng sử dụng nước. 

Chế độ dòng chảy trên lưu vực Đắk Glei được chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa lũ và mùa kiệt. Phân mùa dòng chảy theo chỉ tiêu vượt trung bình xác định được mùa kiệt trên lưu vực thủy điện Đắk Glei bắt đầu từ tháng XII và kết thúc vào cuối tháng VI năm sau. Sự phân phố dòng chảy theo thời gian ở đây rất rõ rệt, lượng dòng chảy chú yếu tập trung bào mùa lũ nên các tháng mùa kiệt dòng chảy rất nhỏ. Ở khu vực Tây Nguyên các lưu vực nhỏ các tháng mùa kiệt thậm chí còn không có dòng chảy mặt.

- Dòng chảy 3 tháng nhỏ nhất: Lưu vực tính toán có thời kỳ 3 tháng nhỏ nhất thường từ tháng II đến tháng IV. Mô đung dòng chảy trung bình 3 tháng nhỏ nhất khoảng 17 l/s/km2. Kết quả tính đặc trưng dòng chảy 3 tháng nhỏ nhất như bảng phía dưới.

- Dòng chảy tháng nhỏ nhất: Tháng nhỏ nhất thường là tháng III, cũng có những năm tháng nhỏ nhất có thể xảy ra vào tháng II hoặc tháng IV. Đặc trưng dòng chảy tháng nhỏ nhất như bảng sau:

Bảng 2.20 Đặc trưng dòng chảy mùa kiệt

	TT
	Đặc trưng
	Qtb
	Qp (m3/s)
	Qmin

	
	
	(m3/s)
	75%
	80%
	85%
	90%
	95%
	(m3/s)

	1
	Đập chính
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	DC mùa kiệt
	3,17
	2,70
	2,61
	2,50
	2,35
	2,16
	1,87

	1.2
	DC 3 tháng kiệt
	2,02
	1,74
	1,68
	1,61
	1,52
	1,41
	1,23

	1.3
	DC tháng kiệt
	1,79
	1,54
	1,49
	1,43
	1,35
	1,25
	1,17

	2
	Đập phụ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	DC mùa kiệt
	2,96
	2,53
	2,44
	2,34
	2,20
	2,02
	1,75

	2.2
	DC 3 tháng kiệt
	1,88
	1,62
	1,56
	1,50
	1,42
	1,31
	1,15

	2.3
	DC tháng kiệt
	1,67
	1,44
	1,39
	1,33
	1,26
	1,16
	1,09


Theo thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. Căn cứ vào khoản 3, điều 4 thống số 64 thì dòng chảy tối thiểu công trình thủy điện Đăk Glei được xác định như sau: Qdctt = 50%Qtháng_min Căn cứ trên kết quả tính toán thủy văn xác định được giá trị dòng chảy tối thiểu của điện Đăk Glei cần xả xuống hạ lưu như sau: Qdctt = 50%Qtháng_min, đập chính Đăk Rơ Long Qdctt = 0,585 m3/s, đập phụ Đăk Tu Qdctt = 0,545  Dòng chảy tối thiểu được chọn là Qdctt = 0,0845 m3/s. 
Giá trị này sẽ được chính xác trong quá trình lập và trình phê duyệt Giấy phép khai thác nước mặt theo quy định ở giai đoạn sau.
 1.10. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước trong khu vực
a. Thượng lưu tuyến đập chính.
Suối ĐăkTu và suối Đăk Rơ Long lưu vực sông có dạng địa hình núi cao, độ dốc lớn dọc hai bên bờ sông hầu như không có dân cư sinh sống. Ngoài ra trong quy hoạch không còn công trình khai thác, sử dụng nước nào khác cho sinh hoạt và nông nghiệp, thủy điện (phía thượng lưu).
b. Hạ lưu tuyến đập 

Từ khu vực tuyến đập về nhà máy không có dân cư sinh sống (không sử dụng nước sinh hoạt trên suối Đăk Rơ Long), không có công trình khai thác nước trên sông Đăk Psi.
Dự án đã tính toán bố trí công trình xả dòng chảy tối thiểu sau đập Đăk Glei với lưu lượng 0,0845 m3/s do đó không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước sau đập.
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐẢM BẢO NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NƯỚC KHÁC TRONG KHU VỰC

2.1. DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

Không có số hộ dân phải di dời, tái định cư

2.2. TỔN THẤT, CHIẾM DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ TÀI NGUYÊN KHÁC

Trong khu vực lòng hồ và công trình không có dân cư sinh sống, các trung tâm dân cư dọc bờ suối đều nằm cách khu vực công trình xa, chỉ có một số đất canh tác trồng rẫy hoa màu, còn lại phần lớn đất là đất trống, sông suối và cây bụi, bãi đất hoang ven sông.

Các hộ dân bị thu hồi đất sẽ được bồi thường bằng tiền 100%. 

2.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.3.1. Tổng hợp tác động môi trường do dự án gây ra

Các tác động tích cực và tiêu cực trong từng giai đoạn của Dự án như sau:

· Trong giai đoạn đền bù, giải tỏa: các hoạt động tác động tổng thể đến toàn bộ các thành phần môi trường và tự nhiên đều có kết quả tiêu cực và đáng kể. Tuy nhiên, nếu xét từng hoạt động thì các hoạt động như mở rộng đường giao thông lại cho kết quả tích cực cho nền kinh tế của địa phương.

· Trong giai đoạn xây dựng, các hoạt động trong giai đoạn này gây ảnh hưởng mạnh đến các thành phần môi trường và kinh tế - xã hội như chất lượng không khí, tiếng ồn, xói mòn đất, chất lượng nước mặt … Tuy nhiên, chính điều này lại mang đến những tác động tích cực khác trong tương lai như cải thiện tốt điều kiện hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy các hoạt động kinh tế.

· Việc tích nước hồ chứa sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đối với hệ động thực vật trên cạn, tuy nhiên khu vực lân cận dự án các hoạt động sản xuất nông nghiệp như trồng rừng và các loại cây công nghiệp khác thường không cần nước tưới nên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn này không lớn. Mặt khác, khi hình thành hồ chứa mang lại những tác động tích cực trong tương lai như gia tăng nguồn lợi thủy sinh lòng hồ, gia tăng các hoạt động thư giãn, giải trí góp phần cải thiện điền kiện vi khí hậu khu vực và điều tiết dòng chảy hạ lưu.

2.3.2. Diễn biến tổng hợp về môi trường khi thực hiện dự án

Sau khi hình thành hồ thuỷ điện, dần dần các mối quan hệ sinh thái tự nhiên, nông nghiệp và đô thị sẽ có điều kiện phát triển hài hoà, ổn định hơn và có nhiều tác động tích cực đối với nhau. Những tác nhân để tạo ra mối liên kết sinh thái này là:

· Nguồn điện rẻ, dồi dào, nguồn năng lượng sạch và hầu như không có ảnh hưởng đến môi trường. Tạo ra một nguồn điện ngay tại nơi tiêu thụ điện, một phần cấp cho tải ở lân cận dự án, một phần phát lên lưới điện khu vực, nhờ vậy góp phần giảm nhẹ công suất truyền tải, nâng cao chất lượng cung cấp điện, giảm tổn thất truyền tải và phân phối.

· Tạo ra một số công việc cho người lao động, từ quá trình xây đựng đến quản lý khai thác nhà máy thủy điện.

· Tạo môi trường phát triển, nâng cao đời sống kinh tế – xã hội của địa phương.

· Nguồn nước phong phú của vùng hồ sẽ là tác nhân tích cực đến sản xuất và đời sống của cư dân, của các hoạt động nông nghiệp, của việc cải tạo khí hậu trong vùng, làm tăng độ ẩm trong đất và là nguồn cung cấp nước cho thực vật, tăng năng suất cây trồng, kích thích sự tăng trưởng của rừng cây, tạo môi trường thuỷ sản phát triển phong phú.

· Yếu tố mặt nước rộng, cảnh quan thiên nhiên được cải thiện, nông lâm nghiệp phát triển sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho nghỉ ngơi du lịch phát triển, cho hệ sinh thái đô thị tiến triển vững vàng, phong phú ổn định và hỗ trợ một cách cân đối cho hệ sinh thái đô thị toàn vùng.

Tuy nhiên mặt khác cũng phải thấy những tác nhân tiêu cực có thể phát sinh khi hình thành hồ chứa Nhà máy thuỷ điện, đó là:

· Việc hình thành hồ chứa và khu đầu mối phải chuyển một ít đất nương rẫy thành đất thuỷ điện phục vụ lợi ích công cộng.

· Quá trình thu dọn cây cối lòng hồ nếu không được tổ chức tốt sẽ làm suy thoái môi trường và gây ô nhiễm trở lại chính nguồn nước vùng hồ.

· Do tạo thành hồ có thể làm thay đổi chế độ thủy văn và chất lượng nước ở phía hạ lưu hồ.

2.4. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG

2.4.1. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thiết kế

Để giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường, ngay từ giai đoạn thiết kế phải đưa ra những biện pháp giảm thiểu, cụ thể như sau:

· Đưa ra các phương án vị trí tuyến đập, mực nước hồ chứa, giải pháp công nghệ của đập tràn. Phương án kiến nghị là phương án vừa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, vừa có thiệt hại ít nhất về diện tích đất lòng hồ. 

· Lựa chọn các thiết bị hiện đại, ít ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường.

· Trong qúa trình thiết kế đường thi công, vận hành tránh ảnh hưởng tới cây cối, hoa màu của người dân địa phương. Hạn chế tới mức tối thiểu giao cắt đường giao thông để tránh xẩy ra tai nạn giao thông. 

2.4.2. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công

2.4.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường đất

Phương án tổ chức thi công hợp lý, thi công nhiều ca, tăng năng suất, dứt điểm đối với từng hạng mục để giảm thời gian chiếm dụng đất tạm thời.

Tận dụng khối lượng đất đào làm đất đắp. Phần khối lượng thừa sẽ được thu gom vào bãi thải đầm nén không gây cản trở đi lại của người dân địa phương. 

Trồng cỏ, kè mái tại một số vị trí có độ dốc lớn, dễ xói mòn,...

Kiểm tra máy móc thi công thường xuyên tránh để dầu nhớt tràn ra ngoài khi thay.

2.4.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường nước

· Thu dọn lòng hồ: Khi hồ chứa được tích nước, diện tích rừng tính tới mực nước dâng bình thường sẽ bị ngập. Rừng bị ngập sẽ làm cho lượng sinh khối trong lòng hồ tăng nhanh trong giai đoạn đầu tích nước và làm chất lượng nước bị suy giảm. Do đó cần phải thu dọn lòng hồ trước khi tích nước, kinh phí thu dọn lòng hồ được tính trong phần chi phí môi trường của Dự án.

· Thu gom và xử lý nước thải: Thực hiện an toàn về máy thiết bị thi công, không để xảy ra rò rỉ dầu máy trong quá trình thi công, thay dầu mỡ của máy thi công tại các cơ sở sửa chữa và bãi đỗ xe theo quy định.

· Tiến hành thi công vào mùa khô những vị trí có độ dốc lớn, những đoạn vượt sông có thể xảy ra rửa trôi, xói mòn đất, không kéo, rải căng dây vào mùa mưa ... nhằm giảm độ đục trong nước.

· Trồng cỏ, kè móng tại một số vị trí có độ dốc lớn, dễ xói mòn...

2.4.2.3. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt: Tại các khu vực có công nhân sinh hoạt sẽ bố trí bãi rác để thu gom và chôn lấp sau khi thi công công trình hoàn thành. 

Chất thải rắn xây dựng: Đối với các loại đất, đá và chất thải khác nếu không tận dụng được thu gom và đầm nén tại khu bãi thải.

Vỏ bao bì xi măng bằng giấy thông thường được tận dụng hoặc chôn lấp tại chỗ.

2.4.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường không khí

Nhằm hạn chế tới mức nhỏ nhất ô nhiễm không khí tại các vị trí xây dựng các biện pháp sau đây sẽ được Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu xây dựng thực hiện:

· Đảm bảo tất cả các máy móc có giấy phép hoạt động hợp lệ trong suốt thời gian thi công Dự án.

· Khi thời tiết khô thì sẽ phun nước tưới tại những điểm xây dựng phát sinh nhiều bụi.

· Tất cả các xe cộ vận chuyển vật liệu xây dựng (cát, ximăng, đá, …) sẽ được che phủ thùng xe để hạn chế phát tán bụi.

2.4.2.5. Hạn chế ô nhiễm tiếng ồn

Các biện pháp sau đây được áp dụng để giảm thiểu tiếng ồn:

· Các thiết bị, phương tiện giao thông phải có giấy phép của Cơ quan Đăng kiểm (Trong đó có quy định về độ ồn cho phép).

· Tại các khu nhà ở công nhân xây dựng không gây ồn ào làm mất yên tĩnh trong thời gian nghỉ của người dân địa phương. 

2.4.2.6. Bảo vệ môi trường sinh thái

Các biện pháp sau đây sẽ được áp dụng để giảm thiếu tác động tới tài nguyên sinh học:

· Không cho phép các nhà thầu xây dựng mở rộng ra ngoài phạm vị cấp đất cho Công trình.

· Giáo dục công nhân không được săn bắt chim, các loài bò sát, lưỡng cư, thú trong quá trình thi công.

· Dựng các bảng tuyên truyền chống phá hoại cây rừng và săn bắt thú rừng trên đường vào khu Dự án và tại những nơi có nguy cơ cao xảy ra tình trạng này.

· Giáo dục về phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường cho toàn bộ công nhân xây dựng và cho nhân dân địa phương (hình thức: phát thanh, dán yết thị).

· Trồng lại rừng ở những khu vực chiếm đất tạm thời:( mỏ vật liệu, bãi tập kết vật liệu, khu nhà ở công nhân…).

2.4.2.7. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

Do không ảnh hưởng đến nhà cửa vật kiến trúc của nhân dân nên không phải di dời, công tác đền bù được áp dụng với 1 số ít diện tích đất bị ảnh hưởng (chủ yếu là cà phê và lúa nước), các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường, hỗ trợ, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Nguyên tắc bồi thường

· Tuân thủ theo các luật của nhà nước, các nghị định của Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh.

· Việc bồi thường thiệt hại, được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, đúng chế độ quy định.

Phân loại ảnh hưởng và chính sách về bồi thường

· Phân loại ảnh hưởng và chính sách về bồi thường: Để đảm bảo công bằng trong việc bồi thường khi xây dựng Công trình theo các quy định của Nhà nước, cần phải phân loại ảnh hưởng sau:

Ảnh hưởng tạm thời

· Mọi hộ có đất, hoa màu hoặc cây cối nằm trong khu mỏ vật liệu, các công trình phụ trợ, khu nhà ở công nhân, bãi trữ, đường thi công thì sẽ chịu ảnh hưởng tạm thời trong thời gian thi công Công trình.

· Loại 1: Các hộ có hoa màu, cây cối bị thiệt hại tạm thời bởi Dự án trong giai đoạn thi công công trình. Sau thi công xong sẽ trả lại đất cho dân. 

Ảnh hưởng vĩnh viễn

· Mọi hộ có đất và tài sản trên đất bị mất vĩnh viễn do nằm trong lòng hồ, khu công trình đầu mối, khu nhà máy, tuyến năng lượng, kênh xả, đường vận hành.

· Loại 2: Các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi vĩnh viễn cho Dự án.

Chính sách hỗ trợ

Bên cạnh việc bồi thường thiệt hại, những hộ bị ảnh hưởng cũng được hưởng khoản trợ cấp theo quy định của Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Những khoản hỗ trợ này bao gồm:

· Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất (Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

· Kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư (Điều 32 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

2.4.2.8. Các biện pháp an toàn trong lao động

Khi thi công tuyến áp lực, tuyến năng lượng

Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn trong quá trình thi công. Việc thi công móng công trình chủ yếu thực hiện bằng các máy móc. Do đó, công nhân lao động phải được qua đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động.

· Khu vực công trường xây dựng sẽ đặt bảng báo không cho người không nên vào nếu không có nhiệm vụ.

· Ở những vị trí nổ mìn phá đá phải có thông báo trước cho người dân khu vực xung quanh, khu vực nổ mìn phải cắm cờ báo hiệu nguy hiểm. 

· Công nhân thi công phải được trang bị mũ, quần áo bảo hộ lao động. 

Khi vận chuyển dụng cụ, vật liệu và thiết bị

· Vận chuyển vật liệu, thiết bị được thực hiện bằng các xe vận tải chuyên dụng đảm bảo an toàn khi vận hành.

Lán trại cho xây dựng và sức khoẻ của công nhân

· Tại các khu vực nhà ở công nhân phải đảm bảo cấp nước sinh hoạt, điện, trường học, bưu điện, trạm y tế, chợ, các công trình phục vụ sinh hoạt văn hoá thể thao cho công nhân. Vị trí bố trí chi tiết từng hạng mục trên xem tổng mặt bằng trong phần phụ lục. 

2.4.2.9. Phòng chống sự cố cháy nổ bảo đảm an toàn khi xây dựng công trình

· Đối với các loại nhiên liệu như xăng, dầu, thuốc nổ phục vụ thi công công trình được bảo quản trong một khu vực riêng đảm bảo an toàn, tránh xảy ra cháy nổ.

· Để chống sự cố cháy nổ xảy ra, khu vực thi công công trình được bố trí trạm cứu hoả.


2.4.3. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành

2.4.3.1. Ô nhiễm do chất thải rắn

· Đối với khu nhà ở công nhân vận hành nhà máy sẽ được bố trí chỗ ở, nhà vệ sinh, bãi rác.

· Sau khi bảo trì, bảo dưỡng máy móc cần phải thu gom và xử lý dầu mỡ thừa, giẻ lau.

2.4.3.2. Sự cố, tai nạn lao động 

· Công nhân vận hành phải được đào tạo trước khi vận hành nhà máy.

· Để phòng chống sự cố cháy nổ khu nhà máy trong quá trình vận hành nhà máy thì trong khu vực nhà máy có bố trí bình cứu hoả tại những vị trí có nguy cơ cháy nổ cao.

· Tại trạm phân phối điện có dây chống sét để phòng sét đánh.

· Có thông báo tới người dân quanh khu vực Dự án giáo dục con trẻ tránh vực nguy hiểm như: cửa nhận nước vào nhà máy, tràn trả lũ đặc biệt vào mùa mưa lũ để tránh xảy ra chết đuối.

2.5. CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Để tránh những tác động xấu đến môi trường và bảo vệ môi trường, Chủ đầu tư cam kết tuân thủ theo các điều luật, các tiêu chuẩn TCVN đã ban hành sau:

· Luật bảo vệ môi trường được thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006.

· Thực hiện đầy đủ trách nhiệm được nêu trong Nghị định 80/2006/NĐ-CP ban hành ngày 09/08/2006 và Nghị định 21/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28/02/2008, sau khi dự án được phê duyệt.

· Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

· Tiêu chuẩn môi trường đối với bảo vệ môi trường nước mặt TCVN 5942-1995.

· Tiêu chuẩn môi trường trong lĩnh vực tiếng ồn TCVN 5948-1999.

· Tiêu chuẩn môi trường đối với bảo vệ môi trường đất TCVN 5941-1995.

· Tiêu chuẩn môi trường nước thải sinh hoạt TCVN 6772:2000

· Tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng TCVN 4086:1995

· Trong quá trình thi công và vận hành, chúng tôi cũng cam kết sẽ làm tốt công tác giảm thiểu tác động môi trường đã nêu trong bản đăng ký .

· Thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường.

· Thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

· Đảm bảo chuẩn bị đầy đủ kinh phí cho việc xử lý môi tường, quan trắc - giám sát môi trường. 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ những yêu cầu về giảm thiểu tác động môi trường, quan trắc và giám sát môi trường và yêu cầu về bồi thường, giải phóng mặt bằng như trong báo cáo đã nêu và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam trong đầu tư xây dựng và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm trong môi trường. [image: image3.png]



